	UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG THCS………

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học 2022 - 2023
Môn: KHTN  Lớp: 6   
Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian giao đề )



Câu 1( 2 điểm)
a) Hãy nêu những đặc điểm giúp em biết được cây thông là cây hạt trần.
a) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn?
Câu 2 (1 điểm) Một số nấm được trồng làm thực phẩm (như nấm sò, nấm rơm,..). Trong kĩ thuật trồng nấm, người trồng thường xuyên phải tưới nước sạch cho nấm. 
a) Em hãy giải thích vì sao cần tưới nước cho nấm? 
b) Nếu lượng nước tưới không đủ hoặc nước tưới kém vệ sinh thì điều gì sẽ xảy ra?
Câu 3 (3 điểm):  
a) Trọng lượng của một vật là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của trọng lượng?
b) Khi bước đi trong không khí và khi bước đi trong nước thì đi ở đâu dễ dàng hơn? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm):  
a) Pin Mặt trời sử dụng nguồn năng lượng gì? Nguồn năng lượng này lấy từ đâu?
b) Khi đun nước sôi bằng bếp ga thì nước nhận loại năng lượng gì, từ đâu truyền cho?
Câu 5 (2 điểm):  
Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao nào gần Trái Đất Nhất? Vì sao?

-------------------------- Hết------------------------











	UBND HUYỆN……..
TRƯỜNG THCS I ……..

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KTĐG CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: KHTN - Lớp: 6


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
2,0 điểm

	a) Đặc điểm giúp nhận biết cây thông là cây hạt trần là:
- Chưa có hoa và quả.
- Hạt nằm lộ trên lá noãn hở.
	
0,5
0,5

	
	b) Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn
- Chim có bộ lông vũ bao phủ cơ thể
- Chi trước biến đổi thành cánh
	

0,5
0,5

	Câu 2
1,0 điểm

	a) Nấm cần có độ ẩm cao để phát triển tốt, càng ẩm nấm càng ra nhanh.
	0,5


	
	b) Nếu nước tưới không đủ hoặc không hợp vệ sinh thì quả thể của nấm sẽ không mọc ra.
	0,5


	Câu 3
3,0 điểm

	a) Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó
Trọng lượng kí hiệu là P,
Đơn vị là Niu tơn (N)
	
1,0
0,5
0,5

	
	b) Khi bước đi trong không khí dễ dàng hơn khi đi trong nước
 vì lực cản của không khí lớn hơn lực cản của nước.
	0,5
0,5

	Câu 4
2,0 điểm

	a) Pin Mặt trời sử dụng nguồn năng lượng Mặt Trời
Nguồn năng lượng này lấy từ Mặt Trời
	0,5
0,5

	
	b) Khi đun nước sôi bằng bếp ga thì nước nhận nhiệt năng 
từ bếp ga truyền cho
	0,5
0,5

	Câu 5
2,0 điểm
	Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao gần Trái Đất Nhất là Mặt Trời
Vì trong hệ Mặt Trời chỉ có Mặt Trời là ngôi sao.
	1,0
1,0




-------------------------- Hết------------------------


	UBND HUYỆN……
TRƯỜNG THCS I………

ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học 2022 - 2023
Môn: KHTN  Lớp: 6   
Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian giao đề )



Câu 1 (2,0 điểm):
a) Cho biết cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ có những đặc điểm gì?
b) Nêu đặc điểm cấu tạo của cá thích nghi với đời sống bơi?
Câu 2 (1,0 điểm): Giải thích vì sao khi mua đồ ăn thức uống chúng ta cần quan tâm đến màu sắc và hạn sử dụng?
Câu 3 (1 điểm):  
a) Biến dạng của lò xo là biến dạng như thế nào? Lấy 2 ví dụ về vật có biến dạng giống như biến dạng của lò xo?
b) Trong trường hợp em bé đang cầm chai nước trên tay thì lực ma sát là có lợi hay có hại? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm):  
a) Pin Mặt trời sử dụng nguồn năng lượng gì? Nguồn năng lượng này lấy từ đâu?
b) Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện thì gạo trong nồi nhận loại năng lượng gì, năng lượng ban đầu được sử dụng là năng lượng gì?
Câu 5 (2 điểm):  
Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao nào gần Trái Đất Nhất? Vì sao?

-------------------------- Hết------------------------













	UBND HUYỆN………
TRƯỜNG THCS……………

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KTĐG CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: KHTN - Lớp: 6



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
2,0 điểm

	a) - Cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ gồm rễ, thân, lá: 
+ Rễ thật, thân đã có mạch dẫn. 
+ Lá phát triển, mặt sau lá già có các đốm là túi bào tử, lá non thường cuộn tròn.
	
0,5
0,5

	
	b) Đặc điểm cấu tạo của cá thích nghi với đời sống bơi:
- Thân hình thoi, dẹp hai bên
- Thở bằng mang, bơi bằng vây.
	
0,5
0,5

	Câu 2
1,0 điểm
	- Thực phẩm khi để lâu dễ xuất hiện nấm và sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (thay đổi màu sắc, mùi vị…) 
- Có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
	0,5

0,5

	Câu 3
3,0 điểm

	a) Khi có lực tác dụng lên lò xo thì lò xo bị biến dạng.
Khi lực thôi tác dụng thì lò xo lại trở về hình dạng ban đầu
Lấy đúng 2 ví dụ được 1đ (Có thể là dây cao su, quả bóng cao su,….)
	0,5
0,5
1,0

	
	b) Trong trường hợp em bé đang cầm chai nước trên tay thì lực ma sát là có lợi. Vì lực ma sát giúp em bé cầm chai nước chắc hơn, không bị tuột chai khỏi tay.
	0,5

0,5

	Câu 4
2,0 điểm

	a) Pin Mặt trời sử dụng nguồn năng lượng Mặt Trời
Nguồn năng lượng này lấy từ Mặt Trời
	0,5
0,5

	
	b) Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện thì gạo trong nồi nhận nhiệt năng.
Năng lượng ban đầu được sử dụng là điện năng
	0,5

0,5

	Câu 5
2,0 điểm
	Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao gần Trái Đất Nhất là Mặt Trời
Vì trong hệ Mặt Trời chỉ có Mặt Trời là ngôi sao.
	1,0
1,0



-------------------------- Hết------------------------



	UBND HUYỆN………
TRƯỜNG THCS…….


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: KHTN 6
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề )




	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
	tổng điểm

	
	
	
	Số câu, ý
	Thời gian
	Số câu, ý
	Thời gian
	Số câu, ý
	Thời gian
	Số câu, ý
	Thời gian
	Số câu, ý
	Thời gian
	

	1
	Chương VII: Đa dạng thế giới sống
	1.1. Nấm
	
	
	
	
	
	
	1
(1đ)
	10
	1
	10
	10%

	
	
	1.2. Thực vật
	1 
(1đ)
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	10%

	
	
	1.3. Động vật
	1
(1đ)
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	10%

	2
	Chương VIII: Lực trong đời sống
	Trọng lực – lực ma sát
	1
(2đ)
	10
	1
(1đ)
	10
	
	
	
	
	2
	20
	30%

	3
	Chương IX: Năng lượng
	Năng lượng
	
	
	1
(2đ)
	10
	
	
	
	
	1
	10
	20%

	4
	Chương X:
Trái đất và bầu trời
	 Hệ mặt trời
	
	
	
	
	1
(2đ)
	10
	
	
	1
	10
	20%

	Tổng điểm
	3
(4đ)
	23
	2
(3đ)
	20
	1
(2đ)
	10
	1
(1đ)
	7
	7
	60
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	100%

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	 
	 
	



	UBND HUYỆN………
TRƯỜNG THCS……..


	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
[bookmark: _GoBack]NĂM HỌC 2022 2023
Môn: Khoa học tự nhiên  6





	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương VII: Đa dạng thế giới sống
	1.1. Nấm
	 Nhận biết:
Nhận biết được một số đại diện của nấm, nêu được sự đa dạng của nấm.
Nêu được một số bệnh do nấm gây ra và cách phòng, tránh bệnh.
Thông hiểu: Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong đời sống.
Vận dụng: Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
	
	
	
	1 
(1đ)

	
	
	1.2. Thực Vật
	Nhận biết:
Nhận biết được các nhóm thực vật: Rêu, Dương xỉ, hạt trần, hạt kín thông qua hình ảnh, mẫu vật.
Thông hiểu: Phân biệt được hai nhóm thực vật có mạch và không có mạch. 
Trình bày được vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống.
Vận dụng: Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong đời sống
	1 
(1đ)
	
	
	

	
	
	1.3. Động vât
	Nhận biết: Nhận biết được các nhóm động vật dựa vào hình ảnh, mẫu vật và đặc điểm cấu tạo ngoài của động vật. 
Thông hiểu: Phân biệt được hai nhóm động vật có xương sống và không có xương sống. Xác định được sự tiến hóa các lớp động vật
Vận dụng
Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong đời sống
	
1 (1đ)

	

	
	






	2
	Chương VIII: Lực trong đời sống
	Trọng lực – lực ma sát
	Nhận biểt: - Nhận biết các vật có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo.
- Biết khái niệm trọng lượng, kí hiệu và đơn vị của trọng lượng.
Thông hiểu: - Hiểu được khi nào lực ma sát là có ích, có hại.
- So sánh được lực cản của nước và không khí.
Vận dụng thấp: - Xác định được khối lượng của vật treo vào lò xo khi biết độ biến dạng của lò xo.
- Biết các tác dụng của lực ma sát.
	1
(2đ)
	1
(1đ)
	
	

	3
	Chương IX: Năng lượng
	Năng lượng
	Nhận biết: - Biết đơn vị của năng lượng
- Kể tên được những dụng cụ sử dụng năng lượng xăng trong đời sống.
Thông hiểu: Nắm được một số dạng năng lượng và nguồn phát của nó.
Vận dụng thấp : Lấy được ví dụ về sự truyền năng lượng
	
	1
(2đ)
	
	

	4
	Chương X:
Trái đất và bầu trời
	Hệ mặt trời
	Nhận biết: Biết được hệ mặt trời là gì.
Vận dụng: Trong hệ mặt trời ngôi sao nào gần trái đất nhất.
	
	
	1
(2đ)
	

	Tổng
	
	3
(4.0đ)
	2
(3.0đ)
	1
(2.0đ)
	1
(1.0đ)
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